
    

DANH SÁCH DỰ THẢO 

TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI 

SỐ PHẢN ỨNG NHANH ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Đặc khu Cát Hải 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Cán bộ đầu mối 

1 Hoàng Xuân Thủy 

031075009486 0982139689 Chuyên viên 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội đặc khu  

2 Bùi Tuấn Duy 031200005341 0983703516 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa –

Xã hội đặc khu 

II. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN HÙNG SƠN 

1 Hoàng Văn Lợi   Bí thư Chi bộ  

2 Nguyễn Văn Chúc  0978459533 Trưởng thôn  

3 Đỗ Thị Hường   
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 Hoàng Văn Phương   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

5 Phạm Văn Toàn   
Đoàn thanh niên 

Đặc khu Cá Hải 

THÔN 1 

1 Lê Đình Cường   
Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Nguyên  0398438424 Trưởng Thôn  

3 Nguyễn Thị Thủy   
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 Phạm Văn Thiết   Chi hội trưởng 



Chi hội ND 

5 Phạm Văn Toàn   
Đoàn thanh niên 

Đặc khu Cá Hải 

THÔN 2 

1 Trương Thị Oanh   Bí thư Chi bộ 

2 Đoàn Thị Quân  0354276796 Trưởng Thôn  

3 Phạm Thị Lộc   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Lê Mạnh Hiệp   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

5 Hoàng Thị Nga   
Chi hội trưởng 

HPN 

6 Nguyễn Duy Khôi   Cảnh sát khu vực 

THÔN 3 

1 Đỗ Thị Kim Cúc   Bí thư Chi bộ 

2 Vũ Thanh Bình  0388670471 Trưởng Thôn  

3 Phạm Thị Tám   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Vũ Thị Thu Hà    

5 Đoàn Thị Tám    

6 Trần Thế Vũ    

7 Nguyễn Duy Khôi   Cảnh sát khu vực 

THÔN 4 

1 Phạm Văn Đông   Bí thư Chi bộ 

2 Nguyễn Thị Toản  
0868929260 

 
Trưởng Thôn  

3 Bùi Thế Hùng   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Nguyễn Thị Duyên   Chi hội trưởng 



Chi hội ND 

5 Bùi Thị Lợi   
Chi hội trưởng 

HPN 

7 Vũ Duy Khôi    

THÔN 5 

1 Bùi Tiến Tứ   Bí thư Chi bộ 

2 Đỗ Thị Lan  
0934216131 

 
Trưởng Thôn  

3 Bùi Thị Lưa   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Nguyễn Thị Thu   
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

5 Trần Thị Mai Linh   

Đoàn viên chi 

đoàn trường 

THCS TT Cát Bà 

6 Nguyễn Duy Khôi   Cảnh sát khu vực 

THÔN 6 

1 Hoàng Văn Hòa  0913146106 Bí thư Chi bộ  

2 Phạm Thị Ngát   

Trưởng Thôn , 

Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

3 Đoàn Tuyết Nhung   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

4 Hoàng Thị Yến   
Chi hội trưởng 

HPN 

5 Trần Thị Mai Linh   

Đoàn viên chi 

đoàn trường 

THCS TT Cát Bà 

6 
Nguyễn Duy Khôi 

 
  Cảnh sát khu vực 



THÔN 7 

1 Vũ Văn Ngọn   Bí thư Chi bộ 

2 Đoàn Thanh Liêm  0989389286 Trưởng Thôn  

3 Nguyễn Thị Việt   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Trần Thị Loan   
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

5 Lê Thị Thanh Tâm   

Bí thư chi đoàn 

Trường Mầm non 

3/2 

6 Đặng Hồng Duy    Cảnh sát khu vực 

THÔN 8 

1 Phạm Thanh Bình   Bí thư Chi bộ  

2 Đỗ Văn Tân  0945396155 Trưởng Thôn  

3 Đoàn Văn Linh   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Nguyễn Thị Xuân   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

5 Trần Thị Minh Phượng   
Chi hội trưởng 

HPN 

6 Lê Thị Thanh Tâm   

Bí thư chi đoàn 

Trường Mầm non 

3/2 

7 Nguyễn Tiến Dũng   Cảnh sát khu vực 

THÔN 9 

1 Nguyễn Văn Khải   Bí thư Chi bộ 

2 Nguyễn Thanh Tùng  0868648922 Trưởng Thôn  

3 Nguyễn Thị Vương   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 



4 Nguyễn Thị Phương   
Chi hội trưởng 

HPN 

5 Lê Thị Thanh Tâm   

Bí thư chi đoàn 

Trường Mầm non 

3/2 

6 Nguyễn Duy Khôi   Cảnh sát khu vực 

THÔN 10 

1 Vũ Thị Lại   Bí thư Chi bộ 

2 Hà Xuân Sơn  0336940063 Trưởng thôn  

3 Hoàng Thị Ngọc Thùy   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Đặng Xuân Hương   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

5 Nguyễn Thị Hường   
Chi hội trưởng 

HPN 

6 Đặng Thị Quỳnh Nga   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Mầm non 

Sơn Ca 

7 Đặng Hồng Duy   Cảnh sát khu vực 

THÔN 11 

1 Phạm Văn Tuyến  0363660125 Trưởng thôn  

2 Nguyễn Đình Minh   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

3 Lê Văn Được   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

4 Nguyễn Thị Hoa   
Chi hội trưởng 

HPN 

 Đặng Thị Quỳnh Nga   
Bí thư Chi đoàn 

Trường Mầm non 



Sơn Ca 

7 Đặng Hồng Duy   Cảnh sát khu vực 

THÔN 12 

1 Phạm Như Đàn   Bí thư Chi bộ 

2 Vũ Văn Thủy  0365737316 Trưởng thôn  

3 Phạm Văn Mẽ   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Võ Thị Thanh   
Chi hội trưởng 

HPN 

5 Đặng Thị Quỳnh Nga   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Mầm non 

Sơn Ca 

6 Đặng Hồng Duy    Cảnh sát khu vực 

THÔN 13 

1 Trần Thị Bé   Bí thư Chi bộ 

2 Nguyễn Viết Tưởng  0982586433 Trưởng thôn  

3 Ngô Văn Dũng   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Đào Thị Tuyết   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

5 Nguyễn Thị Trái   
Chi hội trưởng 

HPN 

6 Nguyễn Thị Bảo Yến   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Tiểu học 

Chu Văn An 

7 Nguyễn Duy Khôi   Cảnh sát khu vực 

THÔN 14 

1 Hoàng Xuân Thạch   Bí thư Chi bộ 

2 Nguyễn Thị Nguyệt  0369246645 Trưởng thôn  



3 Phạm Văn Cung   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh   
Chi hội trưởng 

HPN 

5 Nguyễn Thị Bảo Yến   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Tiểu học 

Chu Văn An 

6 Đặng Hồng Duy    Cảnh sát khu vực 

THÔN 15 

1 Hoàng Xuân Thạch   Bí thư Chi bộ 

2 Nguyễn Mạnh Hùng  0978834109 Trưởng thôn  

3 Đặng Văn Chinh   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Nguyễn Thị Hiệp   
Chi hội trưởng 

HPN 

5 Nguyễn Thị Bảo Yến   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Tiểu học 

Chu Văn An 

6 Nguyễn Tiến Dũng   Cảnh sát khu vực 

THÔN 16 

1 Nguyễn Văn Hải  0359240570 Trưởng thôn  

2 Đặng Thị Xá   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

3 Lê Thị Bích Liên   
Chi hội trưởng 

HPN 

4 Lê Thị Thu Thủy   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

5 Nguyễn Tiến Dũng   Cảnh sát khu vực 



THÔN 17 

1 Bùi Xuân Thuần   Bí thư Chi bộ  

2 Nguyễn Quang Châu  0965079766 Trưởng thôn  

3 Phạm Văn Huynh   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Phạm Thị Mây   
Chi hội trưởng 

HPN 

5 Chu Thị Minh Nguyệt   
Chi hội trưởng 

Chi hội ND 

6 Lê Thị Thu Thủy   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

7 Nguyễn Tiến Dũng   Cảnh sát khu vực 

THÔN 18 

1 Đoàn Văn Ngọc   Bí thư Chi bộ 

2 Đỗ Thị Thủy Nhân   Trưởng thôn  

3 Phạm Văn Huynh   
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận 

4 Lê Thị Thu Thủy   

Bí thư Chi đoàn 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

5 Nguyễn Tiến Dũng   Cảnh sát khu vực 

Xuân Đám (Cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN 1 

1 Nguyễn Thị Huyên   
Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn 

2     



3 Trần Văn Sáu   Bí thư Chi đoàn 

4 Bùi Thanh Hòa   Công dân 

5 Đồng Thanh Xuân   Công dân 

6 Nguyễn Mạnh Cường   Công an đặc khu 

THÔN 2 

1 Phạm Thanh Đạm   Bí thư Chi bộ  

2 Đoàn Anh Tuấn   Trưởng thôn 

3 Đặng Thị Mến   
Chi hội trưởng 

HPN 

4 Phạm Quang Thảo   Bí thư Chi đoàn 

5 Đoàn Anh Tuấn  0325418154 Công dân 

6 Nguyễn Mạnh Hùng   Công dân 

7 Vũ Văn Duy   Công an đặc khu 

THÔN 3 

1 Lê Văn Hiệp   
Bí thư Chi bộ 

thôn 

2 Phạm Thị Khánh Ly  0943981658 Trưởng thôn 

3 Phạm Thị Thoan   
Chi hội trưởng 

HPN 

4 Nguyễn Đức Thắng   Bí thư Chi đoàn 

5 Trần Thị Hiền   Công dân 

6 Lê Thị Hiên   Công dân 

7 Trần Hoài Nam   Công an đặc khu 

THÔN 4 

1 Nguyễn Văn Phán    
Bí thư Chi bộ 

thôn 

2 Vũ Tiến Thanh  0352532975 Trưởng thôn 

3 Nguyễn Thị Lấn   
Chi hội trưởng 

HPN 



4 Nguyễn Thị Liên   Bí thư Chi đoàn 

5 Vũ Xuân Quyết   Công dân 

6 Vũ Thùy Linh   Công dân 

7 Đặng Xuân Cương   Công an đặc khu 

Việt Hải (cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN 1 

1 Phạm Thị Mai Anh  0349761763 

Bí thư Chi bộ 

thôn 

2 Vũ Thị Gấm  0976879984 Trưởng thôn 

3 Lưu Thị Lanh   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN 2  

1 Đàm Thị Thanh   
Bí thư Chi bộ 

thôn 

2 Trần Văn Tiến   Trưởng thôn 

3 Nguyễn Trung Thành   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

Hiền Hào (cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN 1 

1 
Ngô Thị Mai 

 0974688817 

Bí thư Chi bộ 

thôn 

2 
Nguyễn Thị Trình 

  
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

3 Bùi Đức Trường   Công an đặc khu 

4 Vũ Văn Thi   Tổ trưởng tổ bảo 



vệ an ninh trật tự 

5 Nguyễn Thị Hồng Dự    

6 Ngô Hồng Thao   Công dân 

THÔN 2 

7 

Vũ Thị Sen 

 0983476140 

Bí thư Chi bộ 

thôn – Trưởng 

thôn 

8 
Ngô Thị Thường 

  
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

9 Nguyễn Mạnh Tiến   Công an đặc khu 

10 
Vũ Khắc Thi 

  
Tổ trưởng tổ bảo 

vệ an ninh trật tự 

11 

Vũ Nhật Hoàn 

  

Phó Chủ tịch UB 

MTTQ Việt Nam 

đặc khu 

12 
Nguyễn Thị Nhàn 

  
Chi hội trưởng 

thôn 

13 Ngô Thị Ngọc Ánh   Công dân 

 Gia Luận (cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN 1 

1 
Nguyễn Thị Tý 

  
Bí thư Chi bộ 

thôn – Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Chuyên   Trưởng thôn  

3 
 

  
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

4 Nguyễn Xuân Bách   Công an đặc khu  

5 Vũ Hữu Minh   Tổ trưởng tổ bảo 



vệ ANTT 

6 
Vũ Thị Hái 

  
Chi hội trưởng 

Hội phụ nữ 

7 Vũ Thị Huyền    Công dân 

THÔN 2 

7 
Trần Quang Lai 

  
Bí thư Chi bộ 

thôn 

8 Nguyễn Thị Thuấn   Trưởng thôn  

9 
 

  
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

10 Nguyễn Tiến Đạt   Công an đặc khu 

11 Phạm Văn Long   Công an đặc khu 

12 
Nguyễn Thanh Hằng 

  
PBT Đoàn đặc 

khu 

13 
Đỗ Thị Hà 

  
Chi hội trưởng 

Hội Phụ nữ 

14 Phạm Hồng Nhung   Công dân 

Trân Châu (cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN LIÊN MINH 

1 
Nguyễn Quốc Trịnh 

  
Bí thư chi bộ thôn 

Liên Minh  

2 Phạm Văn Mạnh  0387175695 Trưởng thôn 

3 
 

  
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 
Phạm Văn Hưng 

  
Hội viên Hội 

Nông dân 

5 Phạm Thanh Nguyên   Công dân 



6 
Phạm Thành Công 

  
Công an phụ trách 

địa bàn 

THÔN MINH CHÂU 

7 
Lê Thị Lành 

  
Bí thư chi bộ thôn 

Minh Châu  

8 Vũ Thị Yến  0326564375 Trưởng thôn 

9 
Nguyễn Thị Thanh Nga 

  
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

10 Phạm Văn Trọng   Bí thư Chi đoàn  

11 Nguyễn Thị Phương   Công dân  

12 Phạm Văn Thảo   Công dân 

13 
Nguyễn Thị Hồng Minh 

  
Công an phụ trách 

địa bàn 

THÔN LIÊN HÒA 

14 
Đỗ Thị Cúc 

  
Bí thư chi bộ thôn 

Liên Hòa  

15 Phạm Văn Đức  0372238369 Trưởng thôn 

16 
Hoàng Văn Quân 

  
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

17 Hoàng Thu Hiền   Bí thư Chi đoàn  

18 Hoàng Xuân Hạnh   Công dân  

19 Hoàng Quốc Đạt   Công dân 

20 
Nguyễn Thị Hồng Minh 

  
Công an phụ trách 

địa bàn 

THÔN BẾN 

21 
Lê Thị Mai 

  
Bí thư chi bộ thôn 

Bến  

22 Vũ Bảo Hưng  0358721034 Trưởng thôn  

23 Trần Thị Trinh   Trưởng ban Công 



tác mặt trận  

24 Bùi Thị Kim Chi   Bí thư Chi đoàn  

25 Vũ Thị Thu Huyền   Công dân  

26 Phạm Thanh Hậu   Công dân 

27 
Phạm Văn Đạt 

  
Công an phụ trách 

địa bàn 

THÔN PHÚ CƯỜNG 

28 
Hoàng Văn Vương 

  
Bí thư chi bộ thôn 

Phú Cường  

29 Hoàng Văn Bình  0986651861 Trưởng thôn 

30 
Phạm Thị Thi Phương 

  
Trưởng ban Công 

tác mặt trận 

31 Vũ Ngọc Hậu   Bí thư Chi đoàn  

32 Vũ Văn Luyện   Công dân  

33 Vũ Thị Sinh   Công dân 

34 
Phạm Thành Công 

  
Công an phụ trách 

địa bàn 

THÔN HẢI SƠN 

35 
Vũ Văn Tiến 

  
Bí thư chi bộ thôn 

Hải Sơn  

36 Hoàng Văn Vang  0378112870 Trưởng thôn  

37 
Nguyễn Văn Đương 

  
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

38 
Nguyễn Thị Thảo 

  
Chi hội Trưởng 

chi hội Phụ nữ 

39 Phùng Văn Long   Bí thư Chi đoàn  

40 Phạm Thị Liên   Công dân  

41 Hoàng Thị Huyền   Công dân 

42 Đỗ Duy Thành   Công an phụ trách 



địa bàn 

 Phù Long (cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN NGOÀI 

1 Nguyễn Bá Vinh   Bí thư chi bộ thôn 

2 Nguyễn Bá Vinh 031090006539 0383946842 Trưởng thôn 

3 Hoàng Văn Đức   CA phụ trách 

4 Phạm Thị Xuyến   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

5 Lê Tiến Duật   Thành viên 

6 Bùi Đình Hảo   Thành viên 

7 Lưu Thị Thu Phương   Thành viên 

8 Bùi Quốc Đoàn   Thành viên 

THÔN AO CỐI 

9 Đỗ Quốc Việt 032168016842 0336482034 Bí thư chi bộ thôn 

10 Vũ Văn Hợi 031059010723 0346148754 Trưởng thôn 

11 Nguyễn Thị Tươi   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

12 Phạm Thị Thương   Thành viên 

13 Hoàng Văn Đức   CA phụ trách 

14 Nguyễn Hoàng Anh   Thành viên 

15 Bùi Thị Oanh   Thành viên 

THÔN NAM 

16 Bùi Đình Khiết 031067015276 0972004864 Bí thư chi bộ thôn 

17 Nguyễn Đình Leo 031059004789 0355388964 Trưởng thôn 

18 Bùi Đình Kỳ   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

19 Bùi Thị Thanh Loan   Thành viên 



20 Nguyễn Huy Hoàng   Thành viên 

21 Nguyễn Tiến Hưng   Thành viên 

22 Phạm Thị Trang   Thành viên 

23 Dương Văn Thường   Thành viên 

THÔN BẮC 

24 Nguyễn Thành Chung   Bí thư chi bộ thôn 

25 Nguyễn Đình Dũng 031057012317 0979636075 Trưởng thôn 

26 Đặng Xuân Quân   CA phụ trách 

27 Vũ Thị Hồi   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

28 Nguyễn Đình Chương   Thành viên 

29 Trần Huỳnh Đức   Thành viên 

30 Trần Văn Tùng   Thành viên 

31 Trần Thị Thương   Thành viên 

HOÀNG CHÂU ( cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Ghi chú 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN TRÊN 

1 Đoàn Viết Nam  031072013460 0395405199 Bí thư Chi bộ  

2 Đoàn Quốc Bảo 031065006399 0342555286 Trưởng thôn 

3 Đoàn Viết Nam 031072013460 0395405199 
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN ĐÌNH 

1 Nguyễn Mạnh Chuẩn 031058012778 0368030892 Bí thư Chi bộ  

2 Nguyễn Hữu Trợ 031060021173 0367506213 Trưởng thôn 

3 Nguyễn Mạnh Chuẩn 031058012778 0368030892 
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN GIỮA 

1 Đoàn Viết Hiển  031060017182 0987922121 Bí thư Chi bộ  



2 Nguyễn Hữu Quý  031063016694 0354869486 Trưởng thôn 

3 Đoàn Viết Hiển  031060017182 0987922121 
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN DƯỚI 

1 Đoàn Ngọc Tới 031070003859 0342865729 Bí thư Chi bộ  

2 Nguyễn Thị Sợi 031159017234 0788027709 Trưởng thôn 

3 Đoàn Ngọc Tới 031070003859 0342865729 
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

Nghĩa Lộ ( cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Ghi chú 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN Minh Hồng 

1 Nguyễn Văn Nhẫn   
Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Lương Văn Mộc   Trưởng thôn 

3 Lương Đình Vận   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

4 Vũ Văn Cao   Cảnh sát khu vực 

5 Lê Thị Cẩm Nhung   Phó Bí thư đoàn 

6 Lương Duy Khánh   
Tổ phó tổ ANTT 

cơ sở 

THÔN MINH TÂN 

1 Phạm Thị Mại   
Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Vũ Văn Toàn   

Trưởng Thôn – 

Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Đáng   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

4 Nguyễn Thị Tuyền   PCT MTTQ VN 



đặc khu 

5 Tô Đức Toàn   Cảnh sát khu vực 

6 Hoàng Văn Thưởng   
Tổ phó tổ ANTT 

cơ sở 

THÔN NINH TIẾP 

1 Lương Quốc Huân   
Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Lê Đức Hậu  0334165651 
Trưởng thôn – Tổ 

phó 

3 Phạm Thị Nhị   
Chi hội trưởng 

HPN 

4 Đinh Hữu Miền   
PCH trưởng BCH 

quân sự đặc khu 

5 Nguyễn Mai Phương   Cảnh sát khu vực 

6 Phạm Tiến Anh   Nhân viên y tế 

Thị trấn Cát Hải (cũ) 

TT Họ và tên Số CCCD Số điện thoại Chức vụ 

I. Tổ công nghệ số cộng đồng 

THÔN ĐÔN LƯƠNG  

1 Bùi Thị Vân   
Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Lanh  032 7655796 

Tổ trưởng thôn 

Đôn Lương  

3 Bùi Thị Thu Phương    
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 Nguyễn Thị Thanh    
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ   

5 Phạm Thị Lan    
Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân  



6 Vũ Văn Hiếu    
Cán bộ Công an 

thị trấn Cát Hải   

THÔN HÒA HY 

1 Nguyễn Thị Hằng    

Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Bùi Đình Ngoan   
Tổ trưởng Thôn  - 

Tổ phó 

3 Phạm Thị Hiền    
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 Nguyễn Thị Hằng    
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ  

5 Trần Đình Tạo    
Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 

6 Vũ Văn Toàn    
Cán bộ Công an 

thị trấn Cát Hải   

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên  
  

Giáo viên trường 

THCS thị trấn 

8 Nguyễn Thị Mai Thanh    
Viên chức trường 

THCS thị trấn 

THÔN LỤC ĐỘ 

1 Vũ Thị Nga   Bí thư Chi bộ 

2 Lê Phú Cường    Tổ trưởng    

3 Nguyễn Thị Nấng   
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 
Ninh Mạnh Hoàng 

Long 
  Bí thư Chi đoàn 

5 Phạm Văn Khánh    
Cán bộ Công an 

thị trấn Cát Hải   

6 Hà Thị Tố Nga    Giáo viên trường 



THCS thị trấn 

7 Bùi Thị Bảo Chi    
Giáo viên trường 

THCS thị trấn 

THÔN LƯƠNG NĂNG  

1 Nguyễn Văn Thắng    

Bí thư Chi bộ - 

Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Tuân   Tổ trưởng thôn 

3 Đỗ Đức Quyên    
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 Nguyễn Thị Loan    
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

5 Phạm Văn Theo    
Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân  

6 Phạm Văn Toàn    
Cán bộ Công an 

thị trấn Cát Hải   

7 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh  
   

8 Phạm Thị Tú Anh    
Giáo viên trường 

Đoàn Đức Thái 

THÔN TIẾN LỘC  

1 Bùi Hữu Tuân    Bí thư Chi bộ 

2 Lê Văn Mạnh   093 4692505 

Tổ trưởng thôn – 

Tổ phó 

3 Bùi Hữu Uy   
Trưởng ban Công 

tác mặt trận  

4 Nguyễn Thị Dung    
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

5 Đỗ Thị Trường    
Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 



6 Phạm Văn Toàn    
Cán bộ Công an 

thị trấn Cát Hải   

7 Nguyễn Hồng Vân    
Giáo viên trường 

THCS thị trấn 

8 Tạ Duy Mạnh     

THÔN HẢI LỘC  

1 Nguyễn Thị Kim Dung    Bí thư Chi bộ  

2 Nguyễn Văn Mạnh  037 8858865 Tổ trưởng thôn  

3 Tô Thị Sai    
Chi hội trưởng 

Chi hội Nông dân 

4 Phạm Thị Tươi    
Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ   

5 Lê Đức Long    
Cán bộ Công an 

thị trấn Cát Hải   

6 Trần Minh Giang     

7 Nguyễn Mạnh Cường     

Văn Phong (cũ) 

THÔN Phong Niên 

1 Đỗ Thị Dáng   
Bí Thư chi bộ 

thôn 

2 Đỗ Quốc Tiến   Trưởng thôn  

3 Nguyễn Văn Sỹ   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN Văn Chấn 

1 Đỗ Xuân Mới   Bí Thư chi bộ 

2 Bùi Duy Hiên   Trưởng thôn  

3 Nguyễn Văn Hiền   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN Trung Lâm 



1 Lê Thị Gấm   Bí Thư chi bộ 

2 Nguyễn Văn Phú   
Trưởng THÔN 

chi bộ 

3 Dương Quang Thành   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

Đồng Bài (cũ) 

THÔN ĐOÀI 

1 Tô Thị Quynh   Bí Thư chi bộ 

2 Tô Văn Thiết   
Trưởng thôn chi 

bộ 

3 Hà Thị Nhẫn   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN TRUNG 

1 Đoàn Hữu Trung   
Trưởng thôn chi 

bộ 

2 Trần Trọng Hách   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

THÔN CHẤN 

1 Tô Kim Cường   
Trưởng Thôn chi 

bộ 

2 Hà Thị Nhẫn   
Trưởng ban công 

tác mặt trận 

TỔNG SỐ 
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